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DANH SÁCH SINH VIÊN THI LẠI

HỌC PHẦN: TIN HỌC

Hệ Tín chỉ , đợt 1 & 2- Học kì: I - Năm học: 2015 - 2016

Thời gian thi: 13h00 ngày 07/03/2016

	STT
	Mã sinh viên
	Họ và tên
	Số tiền
	Lớp
	Phòng thi
	Ghi chú

	1
	2110214024
	Phạm Ngọc Hưng
	 25,000đ
	INT 1001.3
	PHÒNG THỰC HÀNH TIN HỌC TẤNG 4 
	 

	2
	2110314024
	Nguyễn Thị Thu Hường
	 25,000đ
	
	
	 

	3
	2110214045
	Bùi Thị Nhung
	 25,000đ
	
	
	 

	4
	2110214068
	Phan Thị Thường
	 25,000đ
	
	
	 

	5
	2110314047
	Nguyễn Thị Kim Trang
	 25,000đ
	
	
	 

	6
	2110214076
	Nguyễn Thị Hồng Vân
	 25,000đ
	
	
	 

	7
	2110712092
	Hoàng Văn Đồng
	 25,000đ
	INT 1001.5
	
	 

	8
	3110314021
	Đoàn Thị Hiền
	 25,000đ
	
	
	 

	9
	2110514029
	Chu Hữu Huân
	 25,000đ
	
	
	 

	10
	2110514032
	Nguyễn Thị Hương
	 25,000đ
	
	
	 

	11
	2110514035
	Nguyễn Thị Hường
	 25,000đ
	
	
	 

	12
	3110214049
	Nguyễn Thị Ngọc
	 25,000đ
	
	
	 

	13
	2110114032
	Nguyễn Thị Phương
	 25,000đ
	
	
	 

	14
	2110514053
	Vũ Thị Hồng Uyên
	 25,000đ
	
	
	 

	15
	2110214012
	Cáp Thị Hậu
	 25,000đ
	INT 1001.7
	
	 

	16
	2110714029
	Phí Tiến Lãm
	 25,000đ
	
	
	 

	17
	2110714037
	Đỗ Hồng Minh
	 25,000đ
	
	
	 

	18
	2110314033
	Nguyễn Thị Nga
	 25,000đ
	
	
	 

	19
	2110214046
	Đỗ Thị Minh Phương
	 25,000đ
	
	
	 

	20
	2110214055
	Nguyễn Thu Thảo
	 25,000đ
	
	
	 

	21
	2110214073
	Lương Thị Trang
	 25,000đ
	
	
	 

	22
	2110214075
	Đàm Thị Trinh
	 25,000đ
	
	
	 

	23
	2110214072
	Phạm Thị Tươi
	 25,000đ
	
	
	 

	24
	3110215056
	Nguyễn Thị Thoa
	25,000đ
	INT 1001- NĂM 1.4
	
	

	25
	3110215022
	Hoa Thị Lan
	25,000đ
	INT 1001- NĂM 1.8
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DANH SÁCH SINH VIÊN THI LẠI

HỌC PHẦN: TIN HỌC

Hệ Tín chỉ , đợt 1 & 2- Học kì: I - Năm học: 2015 - 2016
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	STT
	Mã sinh viên
	Họ và tên
	Số tiền
	Lớp
	Phòng thi
	Ghi chú

	1 
	2110314003
	Phạm Thị Lan Anh
	 25,000đ
	INT 1001.9
	PHÒNG THỰC HÀNH TIN HỌC TẤNG 5
	 

	2 
	2110714020
	Vũ Quang Đức
	 25,000đ
	
	
	 

	3 
	2110214007
	Phạm Thị Dung
	 25,000đ
	
	
	 

	4 
	2110114013
	Lê Thị Hằng
	 25,000đ
	
	
	 

	5 
	2110114014
	Nguyễn Thị Hằng
	 25,000đ
	
	
	 

	6 
	2110314014
	Bùi Thị Hạnh
	 25,000đ
	
	
	 

	7 
	2110114021
	Nguyễn Thị Hoài
	 25,000đ
	
	
	 

	8 
	2110314025
	Hoàng Thị Kiều
	 25,000đ
	
	
	 

	9 
	2110714030
	Nguyễn Văn Linh
	 25,000đ
	
	
	 

	10 
	2110214040
	Bùi Thị Nữ
	 25,000đ
	
	
	 

	11 
	2110514058
	Nguyễn Thị Sắc
	 25,000đ
	
	
	 

	12 
	2110314041
	Nguyễn Thị Thu Thảo
	 25,000đ
	
	
	 

	13 
	2110314042
	Nguyễn Thị Thơm
	 25,000đ
	
	
	 

	14 
	2110314002
	Nguyễn Thị Lan Anh
	 25,000đ
	INT 1001.11
	
	 

	15 
	2110614004
	Nguyễn Thị Bình
	 25,000đ
	
	
	 

	16 
	2110614009
	Bùi Mai Hoa
	 25,000đ
	
	
	 

	17 
	3110314028
	Nguyễn Thị Hương
	 25,000đ
	
	
	 

	18 
	2110114025
	Lê Thị Lan
	 25,000đ
	
	
	 

	19 
	2110614019
	Nguyễn Khánh Linh
	 25,000đ
	
	
	 

	20 
	2110114026
	Nghiêm Thị Loan
	 25,000đ
	
	
	 

	21 
	2110214037
	Đỗ Ngọc Mai
	 25,000đ
	
	
	 

	22 
	2110114034
	Nguyễn Thị Thanh Tâm
	 25,000đ
	
	
	 

	23 
	2110112070
	Nguyễn Văn Tiến
	 25,000đ
	
	
	 

	24 
	3110715008
	Nguyễn Văn Bảo
	 25,000đ
	INT 1001- NĂM 1.1
	
	 

	25 
	3110515084
	Phạm Ngọc Bích
	 25,000đ
	
	
	 

	26 
	2110615003
	Vũ Thị Việt Chinh
	 25,000đ
	
	
	 

	27 
	3110515090
	Nguyễn Thị Dịu
	 25,000đ
	
	
	 

	28 
	3110515094
	Bùi Tuấn Hai
	 25,000đ
	
	
	 

	29 
	3110515108
	Phạm Thị Thùy Linh
	 25,000đ
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DANH SÁCH SINH VIÊN THI LẠI

HỌC PHẦN: TIN HỌC

Hệ Tín chỉ , đợt 1 & 2- Học kì: I - Năm học: 2015 - 2016

Thời gian thi: 07h00 ngày 08/03/2016
	STT
	Mã sinh viên
	Họ và tên
	Số tiền
	Lớp
	Phòng thi
	Ghi chú

	1 
	2110615001
	Đoàn Thị Lan Anh
	 25,000đ
	INT 1001- NĂM 1.2
	PHÒNG THỰC HÀNH TIN HỌC TẤNG 4
	 

	2 
	2110615013
	Nguyễn Thị Khuyên
	 25,000đ
	
	
	 

	3 
	2110615014
	Lâm Thị Lan
	 25,000đ
	
	
	 

	4 
	2110615017
	Vũ Thị Măng
	 25,000đ
	
	
	 

	5 
	2110715036
	Đào Trọng Phú
	 25,000đ
	
	
	 

	6 
	2110715043
	Nguyễn Văn Quý
	 25,000đ
	
	
	 

	7 
	2110715045
	Nguyễn Tiến Thành
	 25,000đ
	
	
	 

	8 
	3110615030
	Nguyễn T. Phương Thảo
	 25,000đ
	
	
	 

	9 
	2110715048
	Đặng Văn Thiện
	 25,000đ
	
	
	 

	10 
	2110615030
	Bùi Thị Thanh Xuân
	 25,000đ
	
	
	 

	11 
	3110715016
	Vũ Văn Điệp
	 25,000đ
	INT 1001- NĂM 1.3
	
	 

	12 
	3110715018
	Nguyễn Tiến Hiếu
	 25,000đ
	
	
	 

	13 
	3110715041
	Phạm Ngọc Nam
	 25,000đ
	
	
	 

	14 
	3110715057
	Phùng Mạnh Thắng
	 25,000đ
	
	
	 

	15 
	3110715002
	Đinh Danh Anh
	 25,000đ
	INT 1001- NĂM 1.4
	
	 

	16 
	3110815005
	Nguyễn Thị Bích
	 25,000đ
	
	
	 

	17 
	3110515092
	Mai Thị Dung
	 25,000đ
	
	
	 

	18 
	3110715014
	Tống Đức Dương
	 25,000đ
	
	
	 

	19 
	3110515015
	Phạm Thị Giang
	 25,000đ
	
	
	 

	20 
	3110515019
	Đỗ Thị Hồng Hạnh
	 25,000đ
	
	
	 

	21 
	3110815013
	Trần Trung Hiệp
	 25,000đ
	
	
	 

	22 
	3110815027
	Trần Thị Ngân
	 25,000đ
	
	
	 

	23 
	3110815029
	Đào Ý Nhi
	 25,000đ
	
	
	 

	24 
	3110715071
	Vương Mạnh Tường
	 25,000đ
	
	
	 

	25 
	3110515062
	Đinh Thị Thanh Tuyền
	 25,000đ
	
	
	 

	26 
	2110514045
	Nguyễn Thị Thanh Mai
	25,000đ
	INT 1001.5
	
	

	27 
	2110514050
	Nguyễn Thị Nhung
	25,000đ
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DANH SÁCH SINH VIÊN THI LẠI

HỌC PHẦN: TIN HỌC

Hệ Tín chỉ , đợt 1 & 2- Học kì: I - Năm học: 2015 - 2016

Thời gian thi: 07h00 ngày 08/03/2016
	STT
	Mã sinh viên
	Họ và tên
	Số tiền
	Lớp
	Phòng thi
	Ghi chú

	1 
	2110315005
	Nguyễn Thị Chinh
	 25,000đ
	INT 1001- NĂM 1.6
	PHÒNG THỰC HÀNH TIN HỌC TẤNG 5
	 

	2 
	3110715022
	Phạm Đức Hoan
	 25,000đ
	
	
	 

	3 
	3110715035
	Lê Văn Lộc
	 25,000đ
	
	
	 

	4 
	3110715038
	Dương Quang Minh
	 25,000đ
	
	
	 

	5 
	2110715007
	Nguyễn Đức Cường
	 25,000đ
	INT 1001- NĂM 1.7
	
	 

	6 
	2110815004
	Nguyễn T.Thùy Dương
	 25,000đ
	
	
	 

	7 
	2110715008
	Nguyễn Thành Duy
	 25,000đ
	
	
	 

	8 
	2110715016
	Ngô Văn Hải
	 25,000đ
	
	
	 

	9 
	2110715018
	Đỗ Quang Hiệp
	 25,000đ
	
	
	 

	10 
	3110815016
	Nguyễn Thị Huệ
	 25,000đ
	
	
	 

	11 
	3110515035
	Nguyễn Thị Khanh
	 25,000đ
	
	
	 

	12 
	2110715035
	Vũ Lê Cao Nguyên
	 25,000đ
	
	
	 

	13 
	3110815031
	Mạc Thị Kiều Oanh
	 25,000đ
	
	
	 

	14 
	2110715050
	Trần Việt Tiến
	 25,000đ
	
	
	 

	15 
	3110215007
	Nguyễn Thị Đang
	 25,000đ
	INT 1001- NĂM 1.8
	
	 

	16 
	3110215008
	Phạm Văn Định
	 25,000đ
	
	
	 

	17 
	2110115011
	Phạm Thị Thu Hương
	 25,000đ
	
	
	 

	18 
	3110215041
	Nguyễn T. Hồng Nhung
	 25,000đ
	
	
	 

	19 
	2110115022
	Bùi Thị Thu
	 25,000đ
	
	
	 

	20 
	2110815031
	Vũ Thị Trang
	 25,000đ
	
	
	 

	21 
	2110815030
	Đặng Thị Tuyết
	 25,000đ
	
	
	 

	22 
	2110115031
	Lương Thị Vân
	 25,000đ
	
	
	 

	23 
	2110815034
	Đinh Khánh Vy
	 25,000đ
	
	
	 

	24 
	3110215090
	Nguyễn T. Thùy Dương
	 25,000đ
	INT 1001- NĂM 1.10
	
	 

	25 
	211021014
	Phạm Thị Duyên
	 25,000đ
	
	
	 

	26 
	2110315023
	Ngô Thị Ngọc
	 25,000đ
	
	
	 

	27 
	3110215120
	Lê Thị Nhàn
	 25,000đ
	
	
	 

	28 
	3110215122
	Đỗ Thị Hồng Nhung
	 25,000đ
	
	
	 

	29 
	3110815041
	Nguyễn Văn Thành
	 25,000đ
	
	
	 

	30 
	2110615032
	Vũ Hoàng Việt
	 25,000đ
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DANH SÁCH SINH VIÊN THI LẠI

HỌC PHẦN: TIN HỌC

Hệ Tín chỉ , đợt 1 & 2- Học kì: I - Năm học: 2015 - 2016

Thời gian thi: 13h00 ngày 08/03/2016
	STT
	Mã sinh viên
	Họ và tên
	Số tiền
	Lớp
	Phòng thi
	Ghi chú

	1 
	2110114002
	Nguyễn Thị Biên
	 25,000đ
	INT 1001- NĂM 1.12
	PHÒNG THỰC HÀNH TIN HỌC TẤNG 4
	 

	2 
	2110314007
	Lê Thị Chăm
	 25,000đ
	
	
	 

	3 
	2110314011
	Phạm Thị Dự
	 25,000đ
	
	
	 

	4 
	2110313029
	Đào Thị Ngọc
	 25,000đ
	
	
	 

	5 
	2110114039
	Phạm Thị Thương
	 25,000đ
	
	
	 

	6 
	2110212053
	Phùng Thị Hải Yến
	 25,000đ
	
	
	 

	7 
	2110515006
	Nguyễn Thị Ánh
	 25,000đ
	INT 1001- NĂM 1.13
	
	 

	8 
	2110114003
	Phạm Xuân Bình
	 25,000đ
	
	
	 

	9 
	3110515085
	Chu Thị Bình
	 25,000đ
	
	
	 

	10 
	2110215020
	Đặng Thị Thu Hà
	 25,000đ
	
	
	 

	11 
	2110515027
	Nguyễn Thị Hoa
	 25,000đ
	
	
	 

	12 
	211060019
	Phùng Thị Thu Hương
	 25,000đ
	
	
	 

	13 
	2110215035
	Nguyễn Thị Hương
	 25,000đ
	
	
	 

	14 
	3110215111
	Trần Thị Lệ
	 25,000đ
	
	
	 

	15 
	2110515040
	Nguyễn Thị Linh
	 25,000đ
	
	
	 

	16 
	3110515110
	Đoàn Thị My
	 25,000đ
	
	
	 

	17 
	3110515117
	Bùi Quỳnh Nguyên
	 25,000đ
	
	
	 

	18 
	2110215060
	Nguyễn Thị Thu Phương
	 25,000đ
	
	
	 

	19 
	2110215077
	Nguyễn Thị Thu Thủy
	 25,000đ
	
	
	 

	20 
	3110515141
	Hà Thị Vân
	 25,000đ
	
	
	 

	21 
	2110114046
	Mai Huy Vinh
	 25,000đ
	
	
	 

	22 
	2110514039
	Bùi Công Kiên
	 25,000đ
	INT 1001.5
	
	

	23 
	2110114024
	Trịnh Thị Hương
	25,000đ
	
	
	

	24 
	2110714026
	Lê Quang Khải
	 25,000đ
	INT 1001.11
	
	

	25 
	3110315001
	Nguyễn Mai Anh
	 25,000đ
	INT 1001- NĂM 1.9
	
	 

	26 
	3110515010
	Trần Thị Duyên
	 25,000đ
	
	
	 

	27 
	3110515046
	Bùi Văn Mạnh
	 25,000đ
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